  BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI                                      Số 2 Đinh Lễ - Hoàn Kiếm – Hà Nội

                    TRUNG TÂM THÔNG TIN                                               Tel: (04) 39342129  - Fax: (04) 38241005
                                                                                                 Email: Lasic@molisa.gov.vn


Phiếu thu thập số liệu về:

MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CHO ỨNG DỤNG CNTT-TT CỦA NGÀNH 
LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

(dành cho các đơn vị trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đơn vị: 


2. Địa chỉ: 


3. Điện thoại: 
…………………………………………. 
4. Fax: 
…………………………………………
5. Địa chỉ email: ………………………………………………………………………... 
6. Tổng số CBCNV: 
…………………………………………
B. HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT-TT
1. Tổng số máy chủ: …………………………………………………………………

2. Tổng số máy tính CBCNV đang sử dụng (gồm cả máy tính để bàn và máy tính xách tay): ……………………………………………………………………………….


3. Tổng số máy tính có kết nối mạng LAN: …………………………………………

4. Tổng số máy tính có kết nối Internet băng thông rộng : …………………………

5. Tổng băng thông kết nối Internet của đơn vị (Tại mỗi ô lựa chọn thống kê rõ số lượng đường truyền và băng thông. Đơn vị nào sử dụng đường truyền của Bộ thì cộng thêm băng thông trung bình của Bộ): 

- Leasedline (; Có mấy đường?:……Tổng băng thông tối đa bao nhiêu?:……..…

- FTTH: (; Có mấy đường?:………Tổng băng thông tối đa bao nhiêu?:……..….

- ADSL (; Có mấy đường?:……  .Tổng băng thông tối đa bao nhiêu?:……….…
- Khác: ………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………

      6/ Mạng cục bộ (LAN) tại đơn vị có áp dụng các biện pháp an ninh không?    
                                 Có (                                Không (
Nếu có, bằng hình thức nào dưới đây? 
      Tường lửa (      



Phòng chống virus (     

Khác:(liệt kê chi tiết tên phần mềm): …………………………………………..
8/ Đơn vị có áp dụng các biện pháp sao lưu dữ liệu không? 
                                  Có (                         Không (
Nếu có, bằng hình thức nào dưới đây? 
CD (        DVD (         Băng Tape (       SAN (       NAS (        DAS (
C. ỨNG DỤNG CNTT:
1. Kế hoạch ứng dụng CNTT của đơn vị:
( Có






( Không có

      Nếu có, cấp nào phê duyệt?

( Bộ phê duyệt




( Tự phê duyệt

2. Các phần mềm ứng dụng và cơ sở dữ liệu đã triển khai tại đơn vị:

· Quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng: (
·  Quản lý nhân sự: (
·  Quản lý đề tài khoa học: (
·  Quản lý kế toán - tài chính: (
·  Quản lý thanh tra: (
·  Quản lý chuyên ngành: (
·  Thư điện tử nội bộ: (
·  Hệ thống chống virus máy tính và thư rác (spam): (
· Khác (liệt kê chi tiết):

· …………………………………………………………..
· …………………………………………………………..
3. Trang tin điện tử của đơn vị (website):   
(     Có                                      (    Không

- Địa chỉ website: 


- Năm đưa vào sử dụng:

( Trước 2007

( 2008

( 2010
                    ( 2007


         ( 2009
- Nơi host website: 


- Các chức năng cơ bản của website:

+ Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức
(
+ Tin tức hoạt động của đơn vị
      (
+ Văn bản pháp luật chuyên ngành
      (
+ Hướng dẫn các thủ tục hành chính của đơn vị
      (
+ Cung cấp thông tin bằng tiếng nước ngoài
      (
+ Hệ thống biểu mẫu chuyên ngành
      (
+ Danh mục thư điện tử chính thức của đơn vị
      (
+ Diễn đàn
      (
+ (Nếu có, ghi rõ ngôn ngữ sử dụng trên website) 
…….
+ Các chức năng khác:


…….

…….
- Tần suất cập nhật website (hàng ngày/tuần/tháng):

     ( Hàng ngày


( Hàng tuần


     ( Hàng tháng

           ( Không thường xuyên
-  Số lượng truy cập trung bình hàng tháng của website:  

……..
4. Các website khác ( Liệt kê địa chỉ website, năm đưa vào sử dụng, chức năng website, nơi host website):


………
     5. Thông tin chỉ đạo điều hành của lãnh đạo đơn vị được đưa lên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử:

+ Số bản tin chỉ đạo, điều hành (kết luận cuộc họp, ý kiến chỉ đạo, …) được đưa lên cổng thông tin điện tử trang thông tin điện tử hoặc trong năm 2010:

+ Ước lượng tỷ lệ  % so với tổng số thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo:
      6. Tổng số dich vụ hành chính công của đơn vị: 
      7. Tổng số dịch vụ công trực tuyến đã được đơn vị cung cấp cho tổ chức, công dân: 

trong đó:

· Tổng số dịch vụ mức 1: 

· Tổng số dịch vụ mức 2: 

· Tổng số dịch vụ mức 3: 

· Tổng số dịch vụ mức 4:

*** Ghi chú: Một dịch vụ hành chính công chỉ được tính một lần và được xếp vào mức cao nhất mà dịch vụ đó đáp ứng. 
+ Mức 1: Dịch vụ hành chính công đó có đầy đủ hoặc phần lớn các thông tin về: quy trình thực hiện dịch vụ hành chính công; thủ tục thực hiện dịch vụ; các giấy tờ cần thiết; các bước tiến hành; thời gian thực hiện; chi phí thực hiện dịch vụ.

+ Mức 2: Dịch vụ hành chính công đó đáp ứng được các tiêu chí của mức một và cho phép người sử dụng tải về các mẫu đơn, hồ sơ để người sử dụng có thể in ra giấy, hoặc điền vào các mẫu đơn. Việc nộp lại hồ sơ sau khi hoàn thành được thực hiện qua đường bưu điện hoặc người sử dụng trực tiếp mang đến cơ quan thụ lý hồ sơ. 

+ Mức 3: Dịch vụ hành chính công đó đáp ứng được tất cả các tiêu chí mức một, mức hai và cho phép người sử dụng điền trực tuyến vào các mẫu đơn, hồ sơ và gửi lại trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ sau khi điền xong tới cơ quan và người thụ lý hồ sơ. Các giao dịch trong quá trình thụ lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện qua mạng. Tuy nhiên, việc thanh toán chi phí và trả kết quả sẽ được thực hiện khi người sử dụng dịch vụ đến trực tiếp cơ quan cung cấp dịch vụ.

+ Mức 4: Dịch vụ hành chính công đó đáp ứng được tất cả các tiêu chí của mức một, mức hai, mức 3 và việc thanh toán chi phí sẽ được thực hiện trực tuyến, việc trả kết quả có thể thực hiện trực tuyến hoặc gửi qua đường bưu điện.
       8. Tổng số CBCNV được cấp hộp thư điện tử của Bộ:.................................. ......................
        9. Tổng số CBCNV sử dụng hộp thư điện tử trong công việc: .........................................
       10. Mức độ tin học hóa các thủ tục hành chính của đơn vị: 

+ Số các thủ tục hành chính được tin học hóa  trên 80%:

+ Số các thủ tục hành chính được tin học hóa từ 50% đến 80%:

+ Số các thủ tục hành chính được tin học hóa dưới 50%

+ Số các thủ tục hành chính hòan toàn chưa được tin học hóa:

D. NHÂN LỰC

1. Đơn vị có phân công Lãnh đạo đơn vị phụ trách CNTT không? 

( Có




( Không có

2. Đơn vị có bộ phận hoặc cán bộ chuyên trách về ứng dụng CNTT không? 

( Có




( Không có

3. Số cán bộ chuyên trách CNTT:……………………………………………………..
4. Số cán bộ chuyên trách được đào tạo về CNTT trình độ từ Cao đẳng trở lên::…………………..
5. Số lượng CBCNV biết sử dụng máy tính trong công việc:………………………...
PHẦN IV: GÓP Ý CỦA ĐƠN VỊ VỀ CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CNTT 
	Họ và tên người khai:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:
	................, ngày       tháng      năm 2010
Thủ trưởng đơn vị

(ký tên và đóng dấu)




1

